
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN   
     HUYỆN VĂN BÀN      
                            
Số: 06/2008/NQ-HĐND                       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
        Văn Bàn,, ngày 19  tháng 12 năm 2008 

 
NGHỊ QUYẾT 

V/v Phê chuẩn nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2009 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách; 
Căn cứ Quyết định số: 45/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh Lào Cai về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008; 
Xét tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 17/12/2008 của UBND huyện V/v đề nghị phê chuẩn 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 của huyện; Báo cáo 
thẩm tra số: 80/BC-KTXH ngày 17/12/2008 của Ban KT - XH HĐND huyện và các ý kiến thảo 
luận của đại biểu HĐND huyện. Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII, kỳ họp thứ 11 thảo luận 
và thống nhất, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn Tờ trình của UBND huyện Văn Bàn, về việc đề nghị phê duyệt 
nhiệm vụ thu - chi ngân sách huyện năm 2009. Cụ thể như sau: 

I - PHẦN THU: 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 
Tổng thu ngân sách huyện:  
Trong đó:  - Thu điều tiết: 
                  - Thu bổ sung ngân sách tỉnh:  
              - Thu để lại quản lý qua NS:  

14.355.000.000 đồng. 
120.984.000.000 đồng. 
 8.780.000.000 đồng. 
108.354.000.000 đồng. 
3.850.000.000 đồng. 

 
II - PHẦN CHI: 
Tổng chi ngân sách huyện:  

Trong đó: 
              - Chi thường xuyên:  
              - Chi để lại quản lý qua NS:  

120.984.000.000 đồng. 
 
117.134.000.000 đồng. 
3.850.000.000 đồng 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn khoá XVIII giao cho 
- UBND huyện Văn Bàn có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND có trách 

nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Văn Bàn khoá XVIII, kỳ họp thứ 11 

thông qua./. 
CHỦ TỊCH 

Đã ký 
Hà Kim Tam 



             PHỤ BIỂU 
(Kèm theo Nghị quyết số: 06/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 

của HĐND huyện Văn Bàn) 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

 

 

   
I - PHẦN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009 

  
STT CHỈ TIÊU Dự toán tỉnh giao

  
Nghị quyết HĐND 
huyện 

So sánh DT 
 huyện/DT tỉnh 

* Tổng thu ngân sách trên địa bàn  13.050.000 14.355.000 110,0% 

I Thu cân đối ngân sách nhà nước 9.500.000  10.505.000 110,6% 

1 Thu từ doanh nghiệp địa phương 2.100.000  2.100.000 100,0% 

 - Thuế VAT 1.298.000 1.298.000 
  

100,0% 

 - Thuế TNDN 100.000 100.000 100,0% 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt    

 - Thuế môn bài 2.000   2.000 100,0% 

 - Thuế tài nguyên   700.000 700.000 100,0% 

 - Thu khác    

2 Thu từ khu vực ngoài quốcdoanh 4.000.000 4.039.500 101,0% 

  - Thuế VAT 2.880.000 2.880.000 100,0% 

 - Thuế TNDN 185.000 190.000 102,7% 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt    

 - Thuế môn bài 200.000  204.500 102,3% 

 - Thuế tài nguyên 690.000 720.000 104,3% 

 - Thu khác 45.000   45.000 100,0% 

a 
 Thu từ các doanh nghiệp   

  
2.900.000 2.937.000 101,3% 

 - Thuế VAT  2.420.000 2.420.000 100,0% 

 - Thuế TNDN 185.000 190.000 102,7% 

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt    

 - Thuế môn bài 50.000 52.000 104,0% 

 - Thuế tài nguyên 220.000 250.000 113,6% 

 - Thu khác 25.000 25.000 100,0% 

b Thu từ hộ kinh doanh cá thể 1.100.000 1.102.500 100,2% 

 - Thuế VAT 460.000 460.000 100,0% 

 - Thuế TNDN    

  - Thuế tiêu thụ đặc biệt    

  - Thuế môn bài 150.000 152.500 101,7% 

 - Thuế tài nguyên 470.000 470.000 100,0% 



 - Thu khác 20.000 20.000 100,0% 

3 Lệ phí trước bạ 700.000 821.500 117,4% 

4  Phí, lệ phí 500.000 516.000 103,2% 

 - Phí TW 20.000 20.000 100,0% 

  - Phí tỉnh 30.000 30.000 100,0% 

 - Phí huyện 270.000 270.000 100,0% 

  - Phí xã 180.000 96.000 108,9% 

 

5  Thuế nhà đất 180.000 180.000  100,0% 

6 Thuế chuyển quyền sử dụng đất   

7  Thu tiền thuê mặt đất mặt nước 50.000 60.000 1  120,0% 

8       Thu tiền sử dụng đất 1.000.000 1.500.000 150,0% 

9        Tiền thuê nhà 135.000 135.000 100,0% 

10        Thu khác tại xã 150.000 312.000 208,0% 

11       Thu khác ngân sách 635.000 781.000 123,0% 

      Thu phạt an toàn giao thông 250.000 250.000 100,0% 

  Thu phạt, tịch thu khác 150.000 150.000 100,0% 

       Thu khác 235.000 381.000 162,1% 

12       Thuế thu nhập  50.000 60.000 120,0% 

II Thu để lại quản lý qua ngân sách 3.550.000 3.850.000 108,5% 

1 Học phí 550.000 550.000 100,0% 

2 Viện phí 3.000.000 3.300.000 110,0% 

* Tổng thu ngân sách huyện, xã 119.870.000  120.984.000 100,9% 

A Thu cân đối NSĐP 116.320.000 117.134.000 100,7% 

1 Các khoản thu 100% 1.280.000 1.594.000 124,5% 

2 Các khoản thu theo tỷ lệ % 5.686.000 5.686.000 100,0% 

 - Giữa NSTW & NS địa phương 3.779.000 3.779.000 100,0% 

 Trong đó: Thu từ DN do Cục thuế quản 
lý 

699.000 699.000 100,0% 

  - Giữa ngân sách tỉnh, huyện, xã 1.907.000  1.907.000 100,0% 

3 Thu để lại đầu tư theo NQQH 1.000.000 1.500.000 150,0% 

4 Bổ sung từ ngân sách tỉnh 108.354.000 108.354.000 100,0% 

         Bổ sung cân đối 105.114.000 105.439.000 100,3% 

         Bổ sung XDCB 3.240.000  2.915.000 90,0% 

         Bổ sung cải cách lương    

5         Thu chuyển nguồn    

B Thu để lại quản lý qua ngân sách 3.550.000 3.850.0000 108,5% 

1    Học phí 550.000  550.000 100,0% 

2    Viện phí 3.000.000 3.300.000  110,0% 

C Thu kết dư ngân sách    



     
II - PHẦN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 

STT CHỈ TIÊU Tỉnh giao HĐND huyện  Ghi chú 
 Tổng chi ngân sách huyện, 

xã 
119.870.000 120.984.000  

A Chi thường xuyên  117.134.000  
1 Chi sự nghiệp kinh tế  6.344.600  
 - Nông nghiệp thuỷ lợi  292.300  
 - Giao thông  438.000  
 - Xây dựng cơ bản  4.695.000  
 + Ngân sách tỉnh bổ sung  3.195.000  
 + Tiền sử dụng đất  1.500.000  
 - Sự nghiệp khác  919.300  
 + Văn phòng HĐND & UBND  204.400  
 + Phòng Công thương  62.400   
 + Trạm vệ sinh MTĐT  350.000  
 + Ban quản lý chợ  147.500  
 + Phòng Nội vụ (CC 135)  155.000  

2 Chi sự nghiệp Giáo dục  
Đào tạo 

 72.626.000  

a Sự nghiệp Giáo dục   72.131.000   
 Phòng Giáo dục  57.658.400  
 - Mầm non  13.357.000   
 - Tiểu học  24.512.500  
 - Trung học cơ sở  19.788.900  
 Trường PTDT nội trú  3.092.300  
 Trường THCS Làng Giàng  1.533.500  
 Trường tiểu học Khánh Yên 

Thượng 
 749.000   

 Trường THPT số 1  2.130.000  
 Trường THPT số 2  1.525.700  
 Trường THPT số 3  1.166.900  
 Trường THPT số 4   970.000  
 Trung tâm giáo dục thường 

xuyên 
 771.900  

 Nguồn thực hiện chế độ tiền 
lương mới  

 2.533.300  

b Sự nghiệp Đào tạo  495.000  
3 Chi sự nghiệp Y tế   8.583.200  
a Bệnh viện đa khoa  3.216.600  
 - Bệnh viện  1.939.600  
 - Phòng khám khu vực  1.277.000  
 Trung tâm y tế dự phòng  1.178.400  
  Phòng y tế   4.188.200  
  - Trạm xá xã    3.469.200  
 - Cán bộ y tế thôn bản    719.000  
4 Chi sự nghiệp Văn hoá - TT 

- TT 
 769.700  

5 Chi sự nghiệp Phát thanh -
Truyền hình 

 673.000  

6 Chi đảm bảo xã hội  2.575.100  
7 Chi quản lý hành chính  21.005.200  
a - Chi quản lý nhà nước  14.235.600  
b - Kinh phí Đảng  2.020.900  
c - Đoàn thể  4.748.700  
8 Chi An ninh - Quốc phòng  1.632.700  



  - An ninh  705.000  
  - Quốc phòng  927.700  
9 Chi khác NS (chi cho đền 

TA) 
 70.000  

10 Nguồn chi khác ngân sách  435.000  
 - 0,3% chi khác  185.000  
  - Trích phạt an toàn 

giao thông 
 250.000  

11 Nguồn thực hiện chế độ tiền 
lương mới 

 705.500  

12 Nguồn chi dự phòng  1.400.000  
13 Với DTNS tỉnh  314.000  
B Chi để lại quản lý qua ngân 

sách 
 3.850.000  

 Học phí  550.000  
 Viện phí  3.300.000  
    

    
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 


